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EVALUATION OF TECHNICAL AND FINANCIAL EFFICIENCY OF CULTIVATING
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Tóm tắt – Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kĩ
thuật – tài chính cũng như những thuận lợi, khó
khăn của mô hình nuôi tôm càng xanh trong
ruộng lúa. Thông qua phỏng vấn trực tiếp 61
hộ nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa tại huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre từ tháng 6 đến tháng 12
năm 2021, kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích
trồng lúa trung bình của nông hộ là 0,8±0,75
ha và diện tích ao nuôi tôm của nông hộ trung
bình 0,66±0,64 ha, với mật độ thả 2,57±1,47
con/m2. Sau thời gian nuôi gần 8 tháng, năng
suất tôm đạt 459,35±109,36 kg/ha/vụ, lợi nhuận
từ tôm đạt 39,35±11,91 triệu đồng/ha/vụ và với
tỉ suất lợi nhuận là 1,54 lần. Năng suất và lợi
nhuận của mô hình chịu ảnh hưởng bởi mật độ
thả nuôi. Bên cạnh những thuận lợi như tôm càng
xanh là đối tượng dễ nuôi, ít rủi ro, ít tốn công
chăm sóc và được hỗ trợ khi thu hoạch tôm, mô
hình còn gặp các khó khăn do xâm nhập mặn, tỉ
lệ sống của tôm thấp, chất lượng con giống và
đầu ra sản phẩm chưa ổn định.

Từ khóa: hiệu quả kĩ thuật, hiệu quả
tài chính, tôm cành xanh (Macrobrachium
rosenbergii).
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Abstract – The study aims to assess the
technical-financial aspects and the current ad-
vantages and difficulties of cultivating giant
freshwater prawns in the rice fields. The survey
was distributed to 61 households culturing giant
freshwater prawns in the rice fields in Thanh Phu
District, Ben Tre Province from June to Decem-
ber 2021, through the investigation of 61 shrimp
farming households in Thanh Phu district, Ben
Tre Province. Results showed that the average
area of the rice fields was 0.8±0.75 ha, and the
average area for prawn culture was 0.66±0.64
ha, with density stocking 2.57±1.47 PL/m2.
Prawns were harvested after over eight months;
the prawn yield was 459.35±0.64 ton/ha/crop,
the profit was 39.35±11.91 million VND/ha/crop,
and the benefit ratio reached 1.54 times. Both
productivity and profitability were affected by
stocking density. Aside from the advantages of
giant freshwater farming such as easy cultiva-
tion, low risk, labor saving, and support during
shrimp harvesting, shrimp farming households
also face difficulties such as salinity intrusion,
lower nursing survival rate, unguaranteed qual-
ity and quantity of postlarvae, and an unstable
product market.

Keywords: financial efficiency, giant freshwa-
ter prawn, Macrobrachium rosenbergii, techni-
cal efficiency.
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I. GIỚI THIỆU

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều
tiềm năng tốt cho nghề nuôi tôm càng xanh
(TCX) phát triển do có diện tích mặt nước ao,
sông, kênh rạch và ruộng lúa rộng lớn. Hiện nay,
các địa phương có diện tích và sản lượng nuôi
TCX lớn như Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, An
Giang và thành phố Cần Thơ. Trong đó, Bến Tre
là tỉnh giáp biển, cuối nguồn sông Cửu Long, có
cả môi trường nước ngọt và nước lợ nên rất thuận
lợi cho việc nuôi các loài thủy sản, đặc biệt TCX
là loài có giá trị kinh tế cao. Người dân chọn nuôi
TCX bởi đây là đối tượng dễ nuôi, ít bệnh, mau
lớn, hiệu quả kinh tế cao, thị trường ổn định, thích
nghi rộng với độ mặn, có thể nuôi được trong môi
trường nước ngọt và nước lợ, đặc biệt phù hợp
với nhiều mô hình nuôi kết hợp như nuôi TCX
kết hợp với trồng lúa, nuôi TCX trong vườn dừa
[1, 2]. Mô hình nuôi kết hợp TCX – lúa là mô
hình mang lại nhiều hiệu quả do tận dụng nguồn
lao động nhàn rỗi và diện tích đất sẵn có của
nông hộ, giảm rủi ro và đa dạng hóa sản phẩm
trên cùng diện tích canh tác [3]. Hiện tại, người
nuôi TCX trong ruộng lúa, ngoài thu nhập từ cây
lúa, thu nhập từ nuôi TCX đang góp phần tăng
thêm thu nhập cho người dân. Năm 2020, tỉnh
Bến Tre có diện tích nuôi TCX khoảng 5.106 ha,
trong đó huyện Thạnh Phú là vùng nuôi chủ yếu
với diện tích 3.806 ha (74,5%) [4]). Để đánh giá
tổng quát về hiện trạng kĩ thuật và tài chính cũng
như thuận lợi và khó khăn của mô hình nuôi TCX
hiện nay ở huyện Thạnh Phú, việc khảo sát về
hiện trạng nuôi TCX trong ruộng lúa tại huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là cần thiết. Kết quả
của nghiên cứu cung cấp thông tin khoa học về
hiện trạng kĩ thuật và tài chính của mô hình nuôi
TCX trong ruộng lúa. Kết quả nghiên cứu góp
phần vào quy hoạch cũng như những khuyến cáo
về kĩ thuật nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất của
các mô hình nuôi TCX trong ruộng lúa trong thời
gian tới ở tỉnh Bến Tre nói riêng và ĐBSCL nói
chung.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

A. Một số thông tin kĩ thuật nuôi tôm càng xanh
trong ruộng lúa

Tôm là loài thích nghi được với sự thay đổi
độ mặn rộng. Tôm có thể sống trong vùng có

độ mặn 0 – 25o/oo. Đây là đối tượng nuôi có
thể thích ứng tốt trong điều kiện biến đổi khí
hậu. Theo Huỳnh Kim Hường và cộng sự [5],
TCX có thể sinh trưởng ở độ mặn 15o/oo tương
đương với ở 0o/oo. Ở ĐBSCL, TCX được nuôi
trong ruộng lúa với hai hình thức nuôi xen canh
và nuôi luân canh. Mô hình nuôi TCX xen canh
với trồng lúa phát triển mạnh ở các vùng ngập
mặn vào mùa khô và nước ngọt vào mùa mưa với
năng suất trung bình 90 – 236 kg/ha/vụ ở các địa
phương như huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
huyện Phước Long và Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu;
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh [6]. Theo Dương Tấn
Lộc [7], diện tích ruộng lúa 1 – 2 ha thích hợp
cho mô hình nuôi TCX luân canh trên ruộng lúa
ở ĐBSCL. Giap Dao Huy et al. [8] thí nghiệm
nuôi TCX trên ruộng lúa mật độ 2 con/m2. Kết
quả cho thấy, khi cho ăn thức ăn công nghiệp và
thức ăn công nghiệp kết hợp với bón phân, tôm
có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn việc không bổ
sung thức ăn hoặc chỉ bón phân cho ruộng nuôi.
Tương tự, hiệu quả tài chính ở nghiệm thức cho
tôm ăn thức ăn công nghiệp cao nhất. Trong các
nghiên cứu của Huỳnh Kim Hường và cộng sự
[5], Võ Hoàng Liêm Đức Tâm và cộng sự [9],
khi nuôi TCX trong ruộng lúa có bổ sung thức
ăn, tôm tăng trưởng nhanh, tỉ lệ sống và năng
suất, lợi nhuận cao hơn so với tôm ương ở ruộng
không bổ sung thức ăn. Mô hình nuôi TCX – lúa
được xem là mô hình bền vững về môi trường và
kinh tế vì mô hình này vừa góp phần nâng cao
thu nhập toàn mô hình trong khi vẫn giữ và phát
triển trồng lúa, góp phần đảm bảo an ninh lương
thực, cũng như bảo vệ môi trường nhờ lúa giúp
xử lí nền đáy.

B. Một số kết quả khảo sát hiện trạng tài chính
mô hình tôm càng xanh – lúa

Huỳnh Kim Hường và cộng sự [10] khảo sát
hiện trạng TCX kết hợp với lúa ở tỉnh Bạc Liêu
cho thấy mật độ thả tôm trung bình của các hộ
là 1,1 con/m2 và có 50% số hộ cho tôm ăn bổ
sung bằng các phụ phẩm hay cá tạp. Sau 6 –
8 tháng nuôi, năng suất tôm trung bình đạt 110
kg/ha/vụ và lợi nhuận đạt 11,5 triệu đồng/ha/vụ.
Lý Văn Khánh và cộng sự [11] nghiên cứu hiện
trạng kĩ thuật và tài chính của mô hình nuôi TCX
ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau kết quả cho

78



Phan Thị Thanh Trúc, Huỳnh Kim Hường, Lê Thị Phương Mai và cộng sự NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

thấy diện tích nuôi trung bình 16.260 m2, tỉ lệ
diện tích mương bao 27,9%, chiều sâu mực nước
mương bao 1,44 m, mật độ 0,97 con/ m2. Sau 6
tháng nuôi, kích cỡ tôm đạt 57,5 g/con, năng suất
trung bình 166 kg/ha/năm. Tổng chi phí biến đổi
của TCX 5,79 triệu đồng/ha/năm, chi phí giống
chiếm tỉ trọng cao nhất 31%, lợi nhuận thu vào
14,1 triệu đồng/ha/năm, tỉ suất lợi nhuận 2,53.
Năng suất lúa 4.877 kg/ha/năm, lợi nhuận 11,6
triệu đồng/ha/năm, tỉ suất lợi nhuận 0,87. Tổng
chi phí đầu tư trong năm trên ruộng canh tác
là 26,6 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 117 triệu
đồng/ha/năm, hiệu quả sử dụng vốn 5,75 và tỉ
suất lợi nhuận 4,42.

C. Một số kết quả thực nghiệm nuôi tôm càng
xanh – lúa

Theo Lý Văn Khánh [12], việc nuôi TCX bột
kết hợp với trồng lúa ở mật độ 6 con/m2 đạt tỉ lệ
sống 66,6% và năng suất trung bình 841 kg/ha
với thu nhập trung bình 30,8 triệu đồng/ha. Võ
Văn Ngoan và cộng sự [13] nuôi TCX trên ruộng
lúa ở tỉnh Bến Tre trong điều kiện độ mặn 0 –
2o/oo, mật độ 3 con/m2, năng suất đạt 188 – 216
kg/ha/vụ. Hồ Thành Thái [14] và Trương Trung
Tính [15] thực nghiệm nuôi TCX trong ruộng
lúa vùng nhiễm mặn thuộc huyện Hồng Dân với
mật độ (1 – 6 con/m2) cho 104 – 301 kg/ha và
lợi nhuận từ 5,3 – 17,4 triệu đồng/ha, tất cả các
ruộng thí nghiệm đều đạt lợi nhuận. Nghiên cứu
tuyển chọn TCX đực nuôi luân canh trong ruộng
lúa tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bằng
phương pháp tuyển chọn nuôi riêng toàn tôm đực
và nghiệm thức nuôi chung tôm đực tôm cái. Kết
quả sau 6 tháng nuôi, năng suất đạt 1,47 – 1,71
tấn/ha và lợi nhuận đạt 88,4 – 103,9 triệu đồng
[16]. Năng suất và lợi nhuận từ nuôi TCX ở mô
hình tuyển chọn tôm đực cao hơn nhưng không
khác biệt so với mô hình nuôi tôm đực và tôm
cái Võ Văn Ngoan và cộng sự [13] nuôi TCX
trong ruộng lúa mật độ 3 con/m2 cho năng suất
188 – 216 kg/ha, lợi nhuận từ 12,46 – 17,5 triệu
đồng/ha.

D. Tổng quan vùng nghiên cứu

Huyện Thạnh Phú được chia làm ba vùng sinh
thái rõ rệt, sự phân chia này dựa trên sự xâm
nhập mặn và quy hoạch cải tạo thủy lợi. Tiểu

vùng I là vùng sản xuất chuyên lúa với độ mặn
thấp, khoảng 4 – 5o/oo. Đây là vùng sinh thái nằm
trong vùng đê theo dự án 418 của Chính phủ Việt
Nam. Tiểu vùng II là vùng nhiễm mặn trung bình
trong mùa khô, độ mặn khoảng 6 – 8o/oo, được
quy hoạch sản xuất trồng lúa kết hợp nuôi thuỷ
sản. Tiểu vùng III là vùng bị nhiễm mặn quanh
năm với độ mặn cao > 10o/oo. Đây là vùng đất
thích hợp cho sản xuất chuyên tôm [17]. Thạnh
Phú là một trong những huyện bị ảnh hưởng bởi
xâm nhập mặn điển hình của tỉnh Bến Tre [18].
Minh Anh [19] cho biết sau khi công bố thiên tai
do hạn mặn, tỉnh Bến Tre đang hứng chịu cảnh
thiếu nước ngọt trầm trọng và nước nhiễm mặn
bao vây với độ mặn 1 g/lít tại các huyện ven biển
Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Đây là một trong
những huyện có diện tích và sản lượng TCX cao
nhất tỉnh Bến Tre với diện tích nuôi 1.000 ha
[20].

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Phương pháp thu thập thông tin

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6 đến
tháng 12/2021 tại hai xã Thới Thạnh và Mỹ
Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thông qua
phỏng vấn trực tiếp 61 hộ nuôi TCX – lúa bằng
phiếu phỏng vấn soạn sẵn.

Số liệu thứ cấp trong nghiên cứu được thu thập
từ báo cáo tổng kết của các cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Bến Tre), huyện (Phòng Nông nghiệp
huyện Thạnh Phú) và các nghiên cứu về TCX đã
được công bố trước đây. Các thông tin thứ cấp
được thu thập gồm các số liệu thống kê chung
về nuôi thủy sản, tình hình nuôi TCX trong và
ngoài địa bàn nghiên cứu. Dữ liệu sơ cấp được
thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp hộ nuôi
TCX trong ruộng lúa bằng phương pháp chọn
mẫu ngẫu nhiên từ danh sách các hộ nuôi TCX
– lúa được cung cấp từ Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú năm 2020.
Các thông tin thu thập gồm: thông tin chung về
nông hộ (tuổi, kinh nghiệm nuôi tôm, số nhân
khẩu, lao động, trình độ học vấn), kĩ thuật (diện
tích nuôi, con giống, mật độ thả giống, thức ăn,
chăm sóc và quản lí, thời gian nuôi, năng suất),
tài chính (giá bán, các khoản chi phí, lợi nhuận).
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B. Phương pháp xử lí số liệu

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để
mô tả, đánh giá và phân tích các chỉ tiêu xã hội
(tuổi, kinh nghiệm nuôi, số lao động tham gia
mô hình nuôi, trình độ học vấn), kĩ thuật (tổng
diện tích trồng lúa, diện tích nuôi tôm, diện tích
mương bao, độ sâu ao, mức nước ao, sên mương,
bón vôi, lấy nước vào ao mật độ ương, nguồn
giống, tỉ lệ sống khi ương, thời gian nuôi, mật
độ nuôi, áp dụng kĩ thuật bấm càng khi nuôi,
năng suất lúa, năng suất tôm), chỉ tiêu tài chính
(giá bán, tổng thu từ tôm, tổng chi từ tôm, chi sản
xuất lúa, thu từ lúa) của nông hộ, những thuận
lợi, khó khăn của nông hộ. Mô hình hồi quy đa
biến được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến năng suất và lợi nhuận của mô hình
nuôi theo phương pháp của Võ Nam Sơn và cộng
sự [21] bằng phần mềm SPSS 22.0.

Phương trình hồi quy tuyến tính được giả định
có ảnh hưởng tới năng suất và lợi nhuận của tôm
nuôi:

Y = α +B1X1+B2X2+B3X3+ . . . +BnXn+ ε

Trong đó: Y = biến phụ thuộc X1, X2. . . ; Xn
= biến độc lập (từ 1 đến n); A = giá trị cắt trục
tung (Intercept); B = hệ số hồi quy ε = sai số.

Sử dụng phương pháp chọn từng bước (step-
wise selection) để chọn các biến độc lập có khả
năng dự đoán tốt cho biến phụ thuộc trong bộ dữ
liệu.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thông tin chung về nông hộ

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 1 cho thấy nông
hộ trong mô hình TCX – lúa có độ tuổi trung
bình 53,33±11,39, tuy khá cao nhưng ở độ tuổi
này vẫn còn trong độ tuổi lao động. Do vậy,
nông hộ vẫn còn đủ sức khỏe để thực hiện mô
hình. Các hộ nuôi có kinh nghiệm nuôi trung
bình 11,82±5,07 năm. Kinh nghiệm nuôi tôm
góp phần quan trọng vào thành công của mô hình
nuôi. Hộ nuôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ dễ
dàng thực hiện các thao tác kĩ thuật cũng như
vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn chăm sóc và
quản lí mô hình nuôi. So với các nghiên cứu trước
đây của Tạ Hoàng Bảnh [22], hộ nuôi TCX – lúa
luân canh ở tỉnh Đồng Tháp có kinh nghiệm nuôi
trung bình 05 năm. Số lao động tham gia vào

mô hình nuôi TCX – lúa trung bình 1,69±0,71
người/hộ là khá ít vì trong mô hình nuôi TCX –
lúa, bên cạnh thực hiện các hoạt động nuôi tôm,
hộ nuôi cũng phải thực hiện các hoạt động canh
tác lúa. Do vậy, để đảm bảo thực hiện tốt mô
hình này, bên cạnh tận dụng nguồn lao động nhàn
rỗi của gia đình, người nuôi cần phải thuê mướn
thêm lao động thời vụ ở các giai đoạn chuẩn bị
ao, ruộng nuôi hay giai đoạn thu hoạch.

Bảng 1: Thông tin chung về nông hộ

Trình độ học vấn của các hộ nuôi TCX – lúa
trong vùng nghiên cứu chủ yếu bậc tiểu học và
trung học cơ sở (cấp 1 và cấp 2), chiếm 47,4%
và 50,9%, bậc trung học phổ thông (cấp 3) chỉ
chiếm 1,8% (Bảng 2). Trình độ học vấn có ảnh
hưởng lớn đến nhận thức của người nuôi trong
tiếp cận kĩ thuật, thông tin thị trường và chính
sách quy định có liên quan, đặc biệt là khả năng
tiếp thu các tiến bộ khoa học kĩ thuật mới và áp
dụng những tiến bộ đó vào trong điều kiện thực
tế sản xuất. Nhóm nông hộ có trình độ học vấn
cấp 1 còn khá cao nên ít nhiều gặp hạn chế trong
việc tìm tòi học hỏi và ứng dụng tiến bộ khoa
học vào sản xuất. Do vậy, để thực hiện tốt mô
hình, người nuôi cần phải được tập huấn chuyển
giao khoa học kĩ thuật.

Bảng 2: Trình độ học vấn của nông hộ

B. Các chỉ tiêu kĩ thuật chính của mô hình nuôi
tôm càng xanh trong ruộng lúa

Công trình nuôi: Kết quả khảo sát ở Bảng 3
cho thấy mô hình nuôi TCX – lúa có tổng diện
tích trồng lúa trung bình là 0,8±0,75 ha/hộ với
diện tích nuôi tôm trung bình là 0,66±0,64 ha/hộ,
trong đó diện tích mương bao chiếm 37±2,5%.
Độ sâu của ao trung bình là 1,59±0,74 m, tính
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từ đáy ao đến bờ ao, trong đó, độ sâu mực nước
ao trung bình 1,19±0,33 m. Theo Trần Ngọc Hải
và cộng sự [23], ruộng phù hợp cho nuôi TCX
có diện tích từ 0,5 – 2 ha, mương bao rộng từ 2 –
3 m và sâu từ 0,8 – 1 m so với mặt ruộng. Trong
mô hình nuôi kết hợp TCX – lúa mương bao có
vai trò giúp tăng diện tích sinh sống cho tôm, nơi
trú ngụ của tôm khi nhiệt độ cao hay khi lột xác.
Diện tích mương bao càng lớn thì năng suất tôm
nuôi càng cao. Theo Nguyễn Thanh Phương và
cộng sự [24], tỉ lệ diện tích mương bao phù hợp
trong mô hình tôm – lúa 25 – 30%.

Bảng 3: Các chỉ tiêu kĩ thuật
của mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa

Cải tạo ao nuôi: Cải tạo ao nuôi là khâu kĩ
thuật quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của
mô hình nuôi. Cách thức cải tạo ao của người
nuôi khác nhau tùy vào điều kiện của mỗi ao và
theo kinh nghiệm của hộ nuôi, nhưng nhìn chung
vẫn gồm các khâu quan trọng trong quy trình kĩ
thuật nuôi như tháo cạn nước ao, sên vét lớp bùn
mương bao, phơi ruộng, bón vôi và cuối cùng
lấy nước vào ao nuôi qua lưới lọc. Việc sên vét
ao nuôi vừa giúp gia tăng độ sâu mực nước vừa
giúp loại bỏ các vật chất hữu cơ, địch hại và mầm
bệnh còn sót lại ở vụ nuôi trước. Kết quả khảo
sát cho thấy có 68,42% hộ nuôi có thực hiện việc
sên vét ao nuôi trước khi bắt đầu vụ nuôi mới.
Tuy nhiên, vẫn còn có 29,82% hộ nuôi không
thực hiện việc cải tạo khi thả nuôi vụ mới. Điều
này sẽ làm giảm tỉ lệ sống của tôm, từ đó làm
ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình nuôi. Kết
quả khảo sát cũng cho thấy có 87,7% hộ nuôi sử
dụng vôi để cải tạo mương. Phần lớn hộ nuôi đã
biết được việc sử dụng vôi trong quá trình cải
tạo ao không chỉ giúp cai thiện pH nước mà còn
có tác dụng tiêu diệt mầm bệnh trong ao. Ngoài
ra, có 84,6% nông hộ lấy nước vào ao nuôi qua

lưới lọc nhằm ngăn chặn sinh vật gây nguy hại
đến tôm nuôi (Bảng 4).

Bảng 4: Các chỉ tiêu kĩ thuật chuẩn bị
ruộng nuôi tôm

Chọn và thả giống: Nguồn gốc và chất lượng
tôm giống có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của mô
hình nuôi. Kết quả khảo sát cho thấy 61,4% hộ
nuôi sử dụng con giống sản xuất tại địa phương
và 38,6% sử dụng con giống được nhập từ các
tỉnh ở khu vực ĐBSCL (Bảng 5). Điều này cho
thấy giống TCX sản xuất tại tỉnh Bến Tre chưa
đáp ứng được nhu cầu của người nuôi nên người
nuôi phải mua ở các tỉnh lân cận. Việc này
tiềm ẩn nhiều rủi ro do xuất xứ cũng như chất
lượng nguồn giống không được biết rõ. Bên cạnh
đó, việc vận chuyển khoảng đường xa cũng ảnh
hưởng đến chất lượng con giống, thời gian thả
giống và tăng chi phí vận chuyển. Do vậy, để
nghề nuôi TCX trong tỉnh phát triển, Nhà nước
cần phải có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển
nghề sản xuất giống tôm TCX tại địa phương.

Kết quả khảo sát cho thấy 77,2% hộ nuôi
không kiểm định chất lượng con giống trước khi
thả nuôi mà chỉ đánh giá cảm quan về màu sắc và
hoạt động của tôm, chỉ 21,1% hộ nuôi có thực
hiện kiểm định con giống. Vì không trực tiếp
thực hiện kiểm dịch tôm giống nên chất lượng
con giống còn tùy thuộc vào uy tín của cơ sở
sản xuất giống. Do vậy, để giảm rủi ro có liên
quan đến vấn đề con giống trong quá trình nuôi,
hộ nuôi nên chọn mua giống ở những cơ sở có
uy tín trong và ngoài khu vực, tìm hiểu về nguồn
gốc tôm giống cũng như tiến hành lấy mẫu xét
nghiệm.

Ương giống là khâu kĩ thuật quan trọng trong
mô hình nuôi TCX – lúa nên được nhiều hộ nuôi
thực hiện (chiếm 87,7%). Tôm được ương trong
ao đất hoặc sử dụng một phần diện tích ao trên
ruộng được vây lại bằng lưới để làm ao ương.
Mật độ ương tôm trung bình 140±12,5 con/m2,
sau thời gian ương khoảng 41,29±19,74 ngày,
tôm được thả ra toàn bộ diện tích ruộng nuôi. Tỉ
lệ sống của tôm ở giai đoạn ương đạt trung bình
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53,30±10,21%. Đặc điểm của mô hình TCX –
lúa thường có diện tích ao nuôi lớn nên khó khăn
trong khâu cải tạo và kiểm soát địch hại. Do vậy,
đa số các nông hộ đều thực hiện giai đoạn ương
giống trước khi thả tôm ra ruộng nuôi. Tôm sau
giai đoạn ương giống có kích cỡ lớn nên dễ chăm
sóc, quản lí, giảm được những rủi ro ở tháng đầu
của chu kì nuôi. Từ đó, tỉ lệ sống của tôm nuôi
tăng lên.

Bảng 5: Nguồn gốc, chất lượng con giống
và phương thức thả giống

Ảnh hưởng của độ mặn, đặc biệt là vào mùa
khô, đã làm cho năng suất lúa bị ảnh hưởng
(2.800±850 kg/ha). Trong nuôi TCX quảng canh
kết hợp với trồng lúa hiện nay ở huyện Thạnh
Phú, nông hộ chủ yếu trồng lúa để ăn là chính
và tận dụng nguồn rơm làm thức ăn cho bò. Mật
độ TCX thả nuôi trung bình trong mô hình là
2,57±1,47 con/ m2. Theo Trần Ngọc Hải và cộng
sự [23], mật độ thả tôm tùy vào kích cỡ con giống
và mô hình nuôi. Nếu nuôi quảng canh với mật
độ thả 1 – 4 con/m2, nuôi xen canh với lúa thì
mật độ thả nhỏ hơn 2 con/m2. Nếu nuôi luân canh
với lúa thì mật độ thả dao động 3 – 10 con/m2.
Năng suất tôm đạt 459,35±109,36 kg/ha. Việc
thực nghiệm nuôi TCX xen canh với lúa ở vùng
nước lợ ghi nhận ở mật độ thả 5 – 2,5 con/m2

cho năng suất nuôi TCX xen canh – 395 kg/ha/
[25].

Thức ăn được sử dụng trong thời gian ương là
thức ăn công nghiệp (chiếm 85% hộ khảo sát), số
hộ còn lại sử dụng cá biển hấp chín, lấy hết xương
và bóp nhuyễn sau đó tạt cho tôm ăn (15%). Tôm
được cho ăn 2 lần/ngày vào buổi sáng và chiều.
Thức ăn được rải đều khắp ao để cho tôm ăn. Từ
kết quả trên cho thấy, phần lớn nông hộ sử dụng
thức ăn viên công nghiệp trong giai đoạn ương
giống. Chính điều này có thể làm tăng chi phí

thức ăn trong mô hình nuôi. Do vậy, để giảm chi
phí thức ăn và tăng lợi nhuận của mô hình, người
nuôi chỉ bổ sung 30% thức ăn công nghiệp kết
hợp với tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và rẻ tiền
tại địa phương như ruốc, gạo, bắp và cá biển để
bổ sung cho tôm thay vì sử dụng thức ăn viên
công nghiệp; đồng thời, việc bón phân để tạo
nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm trên ruộng.

Thay nước là khâu kĩ thuật không thể thiếu
trong mô hình nuôi TCX – lúa. TCX là loài giáp
xác được bao bọc bởi lớp vỏ cứng kitin, sự tăng
trưởng của tôm thông qua quá trình lột xác. Việc
thay nước trong quá trình nuôi không những kích
thích tôm lột xác và tăng trưởng mà còn hạn chế
sự ô nhiễm nguồn nước trong quá trình nuôi từ
cung cấp thức ăn và các chất thải của tôm nuôi.
Có đến 100% số hộ nuôi thực hiện việc thay
nước trong quá trình nuôi với chu kì khoảng 15
ngày/lần. Người nuôi tận dụng thủy triều để thay
nước cho ao hoặc sử dụng máy bơm nước khi
mức chênh lệch thủy triều thấp.

Để tăng kích cỡ tôm khi thu hoạch, trong suốt
vụ nuôi, tôm được tiến hành bấm càng hai lần.
Lần thứ nhất tôm được bấm càng khi được 90
ngày tuổi hay khi kết thúc giai đoạn ương giống,
chuẩn bị thả tôm ra toàn bộ ruộng nuôi. Lần bấm
càng thứ 2 được thực hiện khi tôm khoảng 180
ngày tuổi. Mặc dù kinh nghiệm thực tế của hộ
nuôi cho rằng việc bấm càng tôm giúp tôm hạn
chế ăn nhau, tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm
tăng. Nghiên cứu cắt bỏ càng ở tôm hùm nuôi
chung cho kết quả tỉ lệ sống của tôm tăng lên và
thúc đẩy tăng trưởng đồng đều [26]. Một nghiên
cứu khác được thực hiện bởi Shivakumar et al.
[27] đã chứng minh tỉ lệ sống cao hơn, khối lượng
ổn định hơn và tăng sinh khối ở TCX bị cắt bỏ
càng. Kết quả khảo sát cũng ghi nhận có 39,3%
nông hộ thực hiện việc bấm càng tôm trong quá
trình nuôi, trong khi đó 60,7% hộ còn lại cho
rằng việc bấm càng tôm sẽ làm ảnh hưởng đến
sức khỏe tôm nuôi (Bảng 6).

Bảng 6: Thông tin về bấm càng tôm
trong quá trình nuôi
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C. Các chỉ tiêu tài chính của mô hình

Giá bán tôm phụ thuộc vào kích cỡ và thời
điểm thu hoạch. Đối với TCX có giá càng cao
khi kích cỡ tôm càng lớn. Giá bán tôm trung
bình là 149±0,02 nghìn đồng/kg, tổng thu nhập
trung bình của nông hộ là 66,92±11,76 triệu
đồng/ha/vụ. Mô hình có tổng chi phí đầu tư
cho nuôi tôm là 27,47±6,26 triệu đồng/ha/vụ,
lợi nhuận từ tôm trung bình 39,35±11,91 triệu
đồng/ha/vụ và tỉ suất lợi nhuận là 1,54 lần
(Bảng 7).

Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính của mô hình
nuôi TCX – lúa

Thu nhập từ lúa cũng đóng góp đáng kể vào
lợi nhuận của mô hình nuôi. Với tổng thu trung
bình 16,31±14,54 triệu đồng/ha/vụ và tổng chi
7,16±6,79 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận mang lại
từ lúa là 8,39±10,30 triệu đồng/ha/vụ. Mặc dù
ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn làm cho năng suất
lúa thấp nhưng nông hộ vẫn thu được lợi nhuận
từ lúa và tận dụng được nguồn phụ phẩm để làm
thức ăn cho gia súc.

Phân tích cơ cấu chi phí cho nuôi tôm trong
mô hình cho thấy chi phí thức ăn chiếm tỉ lệ cao
nhất trong tổng chi phí (50%), kế đến là chi phí
cho con giống (21%), chi phí cải tạo ao chiếm
8,19% (Hình 1). Kết quả phân tích cơ cấu chi
phí cho nuôi tôm trong mô hình này phù hợp với
kết quả nghiên cứu trước đây của Lam My Lan
[28]; Lê Xuân Sinh [29] với chi phí thức ăn cho
TCX chiếm 46 - 60% và chi phí giống chỉ chiếm
15 - 32,4%. Giai đoạn đầu trước khi thả tôm ra
ruộng, tôm được ương trong ao, giai đoạn ương
này người nuôi chủ yếu sử dụng thức ăn viên
công nghiệp có độ đạm cao (chiếm 85%) để cho
tôm ăn nhằm giúp tôm mau lớn, rút ngắn thời
gian ương. Sau khi tôm được thả ra ruộng người
nuôi vẫn bổ sung thức ăn viên công nghiệp cho

tôm. Do đó, chi phí thức ăn cho tôm trong mô
hình là khá lớn. Bên cạnh đó, chi phí con giống
cũng chiếm tỉ lệ khá cao trong cơ cấu chi phí
do giá thành tôm giống tăng cao trong thời gian
qua.

Hình 1: Cơ cấu chi phí nuôi tôm trong mô hình
tôm càng xanh – lúa

D. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi
nhuận của mô hình nuôi tôm càng xanh – lúa

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy đa

biến dựa trên cơ sở sử dụng các giá trị của các
biến dự đoán độc lập (biến X) lên một biến được
dự đoán Y (biến phụ thuộc) nhằm dự đoán sự
thay đổi của biến phụ thuộc bị tác động bởi các
biến độc lập được đưa vào mô hình (Võ Nam Sơn
và cộng sự [21]).

Sự thay đổi của biến phụ thuộc Y (năng suất,
lợi nhuận) bị chi phối bởi các biến độc lập đưa
vào mô hình. Các biến độc lập được đưa vào
phương trình hồi quy tuyến tính gồm kinh nghiệm
nuôi TCX (X1), diện tích nuôi (X2), mật độ ương
(X3), tỉ lệ sống khi ương (X4), mật độ nuôi (X5),
độ sâu mực nước mương nuôi (X6), chu kì thay
nước cho ao (X7). Kết quả trong nghiên cứu ghi
nhận chỉ có biến X5 có tương quan tuyến tính với
năng suất của mô hình ở mức có ý nghĩa thống
kê. Theo Huỳnh Kim Hường [30], trong mô hình
nuôi TCX – lúa, mật độ tôm càng xanh nuôi còn
khá thấp (dưới 4 con/m2). Tuy nhiên, việc tăng
mật độ nuôi cùng với chế độ chăm sóc và cung
cấp thức ăn cho tôm có ảnh hưởng lớn đến tăng
năng suất và lợi nhuận tôm nuôi.
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Y1 = 273,42+89,06X5

(R = 0,87; R2 = 0,76; R2 hiệu chỉnh =
0,74; sig.F = 0,00)

Y = năng suất (kg/ha/vụ); X4 = mật độ thả
nuôi (con/m2)

Hệ số xác định R2 của phương trình là 0,76
(R2 = 0,76). Điều đó cho thấy phương trình giải
thích được 76% biến động năng suất của TCX
trong mô hình nuôi TCX – lúa. Năng suất của
tôm nuôi sẽ gia tăng khi tăng mật độ thả tôm.
Năng suất sẽ tăng thêm 89,06 kg/ha/vụ khi mật
độ được tăng thêm 1 con/m2. Kết quả nghiên cứu
của Nguyễn Thanh Phương và cộng sự [24] cũng
cho thấy khi nuôi TCX trong ruộng lúa ở mật
độ 3 – 10 con/m2 thì năng suất tăng khi mật độ
thả tăng. Ngoài ra, theo Trần Ngọc Hải và cộng
sự [23], mật độ thả tôm 1 – 4 con/m2 cho năng
suất dưới 500 kg/ha/năm, khi tăng mật độ lên 5 –
20 con/m2, năng suất nuôi tăng lên 500 – 5.000
kg/ha/năm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
Khi phân tích hồi quy đa biến giữa lợi nhuận

với các biến độc lập như kinh nghiệm nuôi tôm
(X1), diện tích nuôi (X2), mật độ ương (X3), tỉ
lệ sống khi ương (X4), mật độ nuôi (X5), chi phí
thuốc, hóa chất (X6), chi thức ăn (X7), chi cải
tạo ao (X8) cũng ghi nhận có một biến độc lập
ảnh hưởng đến lợi nhuận của tôm trong mô hình
nuôi. Với hệ số xác định R2 của phương trình
là 0,77 (R2 = 0,77), giải thích được 77% biến
thiên lợi nhuận của tôm gia tăng khi tăng mật
độ thả nuôi. Lợi nhuận từ tôm sẽ tăng thêm 2,5
triệu đồng/ha/vụ nếu mật độ thả nuôi tăng thêm
1 con/m2. Nghiên cứu của Võ Hoàng Liêm Đức
Tâm và cộng sự [9] cũng ghi nhận năng suất và
lợi nhuận của mô hình nuôi TCX – lúa ở vùng
nước lợ bị ảnh hưởng bởi hai biến độc lập là cho
tôm ăn và mật độ thả nuôi.

Y = 9,287+2,5X5

(R = 0,88; R2 = 0,77; R2 hiệu chỉnh =
0,76; sig.F = 0,00)

Y = Lợi nhuận (triệu đ/ha/vụ); X3 = mật độ
thả nuôi (con/m2)

Lợi nhuận của mô hình sẽ tăng lên khi tăng
mật độ thả tôm vì năng suất tôm nuôi sẽ gia
tăng theo mật độ thả nuôi. Điều này cho thấy

mật độ thả nuôi tôm trong mô hình nuôi TCX –
lúa ở huyện Thạnh Phú còn tương đối thấp (2,57
con/m2), chưa tận dụng hết tiềm năng của mô
hình nhằm đạt được năng suất và lợi nhuận tối
ưu. Do đó, người nuôi có thể tăng mật độ thả
nuôi để cải thiện năng suất và lợi nhuận của mô
hình. Kết quả của Nguyễn Thanh Phương và cộng
sự [24] cho thấy mật độ tôm nuôi trong mô hình
TCX – lúa có thể dao động 3 – 10 con/m2, trong
đó, mật độ tối ưu nhất là 6 con/m2.

E. Những thuận lợi, khó khăn của mô hình nuôi

Bảng 8 thể hiện những thuận lợi và khó khăn
của mô hình nuôi TCX – lúa của nông hộ trong
thời gian qua. Người nuôi cho rằng TCX là
loài dễ nuôi (91,8%), ít bị rủi ro do dịch bệnh
(75,4%), không tốn nhiều công chăm sóc (41%),
tận dụng được nguồn lao động nhàn rỗi của gia
đình. Bên cạnh đó, người nuôi còn nhận được
sự hỗ trợ của các tổ sản xuất khi thu hoạch tôm
(32,8%). Do đó, thời gian thu hoạch tôm sẽ nhanh
hơn, giảm tỉ lệ chết của tôm sau khi thu hoạch,
giúp người nuôi an tâm hơn.

Khó khăn được người nuôi ghi nhận trong
thời gian qua là độ mặn gia tăng (73,8%), tỉ lệ
sống của tôm ở giai đoạn ương giống chưa cao
(63,9%), chất lượng con giống (41%) và đầu ra
sản phẩm chưa ổn định (39,3%). Thời gian qua,
nhiều hộ nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi độ mặn gia
tăng tại địa phương. Điều này làm ảnh hưởng
đến mô hình nuôi do không thể cấp nước cho
ao, tôm chậm lớn. Địa bàn nghiên cứu là vùng
nhiễm mặn theo mùa, độ mặn sẽ thay đổi theo
các tháng trong năm nên sẽ gây khó khăn cho
người nuôi trong quá trình thay nước. Vì không
thường xuyên theo dõi hay kiểm tra độ mặn trước
khi lấy nước vào ao nuôi nên khi độ mặn nguồn
nước cấp gia tăng đột ngột trùng với thời điểm
lấy nước vào ao làm cho tôm bị sốc và chết. Mặc
dù TCX chịu khoảng biến động độ mặn rất rộng
(0 – 25%) nhưng độ mặn phải được tăng lên từ
từ, nếu tăng lên đột ngột tôm sẽ bị sốc và chết
hàng loạt [25]. Thực nghiệm nuôi TCX ở vùng
nước lợ của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau của
Võ Hoàng Liêm Đức Tâm và cộng sự [9] cũng
ghi nhận rằng có những thời điểm trong năm độ
mặn kênh cấp nước từ 0 – 2 (tháng 9, 10), tăng
đột ngột lên 17% vào mùa khô (tháng 12 và tháng
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1 năm sau) làm ruộng nuôi tôm không thay nước
được nên tôm tăng trưởng rất chậm.

Bên cạnh đó, tôm còn bị hao hụt nhiều trong
quá trình ương do chất lượng con giống chưa
đảm bảo, quá trình cải tạo ao cũng như phòng
trừ địch hại cho tôm trong quá trình nuôi còn
hạn chế do diện tích nuôi khá lớn. Mặc dù TCX
là đối tượng dễ nuôi nhưng đầu ra của TCX hiện
nay cũng chưa ổn định và còn phụ thuộc nhiều
vào thương lái để phân phối sản phẩm đến người
tiêu thụ.

Bảng 8: Những thuận lợi và khó khăn
của mô hình nuôi tôm càng xanh – lúa

V. KẾT LUẬN

Thu nhập từ tôm trong mô hình nuôi kết hợp
TCX – lúa đã góp phần làm tăng thu nhập của
nông hộ. Với mật độ nuôi thấp 2,57 con/m2, sau
thời gian nuôi từ 7 – 8 tháng, lợi nhuận trung bình
của hộ nuôi là 39,35±11,91 triệu đồng/ha/vụ.
Năng suất và lợi nhuận từ tôm tăng khi tăng mật
độ thả nuôi. TCX là đối tượng dễ nuôi, ít rủi ro
và ít tốn công chăm sóc và được hỗ trợ khi thu
hoạch tôm. Bên cạnh đó, mô hình cũng ghi nhận
các khó khăn do xâm nhập mặn, tỉ lệ sống của
tôm thấp, chất lượng con giống và đầu ra sản
phẩm chưa ổn định.

Để khắc phục những khó khăn trên, người nuôi
cần xây dựng công trình nuôi đảm bảo ngăn chặn
xâm nhập mặn, kiểm tra độ mặn nguồn nước
trước khi cấp vào ao nuôi, tuân thủ qui trình cải
tạo ao, con giống được mua ở những cơ sở có uy
tín và được kiểm dịch trước khi thả nuôi. Ngoài
ra, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về xây
dựng và gia cố hệ thống đê bao, thủy lợi để ngăn
chặn quá trình xâm nhập mặn, thông tin về độ
mặn nguồn nước thường xuyên trên các phương
tiện truyền thông, phát triển các cơ sở sản xuất
tôm giống tại địa phương, hỗ trợ và quảng bá tìm

đầu ra cho sản phẩm sẽ góp phần giúp mô hình
nuôi phát triển bền vững.
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